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KẾ HOẠCH 

 Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

trên địa bàn xã Ba Thành năm 2024 

 

 Thực hiện Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Ba Tơ về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2024; 

 Căn cứ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và kết quả tiêm phòng vắc xin 

thời gian qua, UBND xã Ba Thành xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm trên địa bàn xã năm 2024 với nội dung cụ thể sau: 

 I. Mục tiêu: 

 - Hạn chế dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản xảy ra trên địa bàn xã, tiến 

tới khống chế và thanh toán bệnh Lở mồm Long móng (LMLM), Viêm da nổi cục 

(VDNC), Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm và bệnh Dại chó mèo. 

 - Chuẩn đoán, lấy mẫu gửi xét nghiệm, bao vây dập tắt nhanh các ổ dịch xảy 

ra ở gia súc, gia cầm trên địa bàn xã không để dịch lây lan ra diện rộng. 

 - Nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cho nhân dân, 

đảm bảo tiêm phòng vắc xin đạt 80% tổng đàn vật nuôi. 

 - Xây dựng và củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh từ xã đến thôn nhằm 

phát hiện sớm, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh và khống chế trong diện hẹp, 

ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế của nhà 

nước và nhân dân. 

 II. Nội dung 

 1. Đối tượng, địa bàn và thời gian dự kiến thực hiện tiêm phòng.  

TT Loại bệnh Đối tượng Địa bàn Thời gian thực 

hiện 

1 Tiêm phòng 

bệnh Lở mồm 

Long móng ở 

gia súc 

Trâu, bò từ 04 tuần 

 tuổi trở lên hoặc 

hướng dẫn nhà sản 

xuất 

04 thôn: Trường An, 

Làng Teng, Huy Ba 

1, Huy Ba 2 

Đợt 1: Tiêm tháng 

01/2024 

Đợt 2: Tiêm tháng 

11/2024 

2 Bệnh dại 

 động vật 

Chó, mèo từ 2 

tháng tuổi trở lên 

04 thôn: Trường An, 

Làng Teng, Huy Ba 

1, Huy Ba 2 

Tiêm đại tra vào 

tháng 5/2024  

Tiêm bổ sung 



thường xuyên theo 

khai báo của người 

nuôi 

3 Bệnh Viêm 

da nổi cục 

trâu bò 

Trâu, bò, bê, nghé 

mọi lứa tuổi, kể cả 

con mẹ mang thai 

04 thôn: Trường An, 

Làng Teng, Huy Ba 

1, Huy Ba 2 

- Tiêm đại trà 1 

đợt/năm vào tháng 

5/2024 

 -Tiêm bổ sung 

thường 

xuyên theo khai báo 

của người nuôi  

4 Bệnh DTCP Theo hướng dẫn của 

nhà sản  xuất 

04 thôn: Trường An, 

Làng Teng, Huy Ba 

1, Huy Ba 

-Tiêm theo lúa tuổi 

và đúng đối tượng 

5 Bệnh tụ huyết 

trùng trâu bò 

Trâu, bò từ 6 tháng 

tuổi trở lên tiêm 1 

lần/năm 

04 thôn: Trường An, 

Làng Teng, Huy Ba 

1, Huy Ba 2 

-Tiêm đại trà 1 đợt 

vào tháng 6/2024  

-Tiêm bổ sung 

thường xuyên theo 

khai báo của người 

nuôi 

6 Bệnh Dịch tả 

lợn cổ điển 

Lợn từ 5 tuần tuổi  

trở lên 

04 thôn: Trường An, 

Làng Teng, Huy Ba 

1, Huy Ba 2 

Đợt 1: Tiêm tháng 

4/2024 

Đợt 2: Tiêm tháng 

10/2024 Tiêm bổ 

sung thường xuyên 

theo báo cáo của 

người chăn nuôi 

7 Bệnh tai xanh Lợn nái, đực giống 04 thôn: Trường An, 

Làng Teng, Huy Ba 

1, Huy Ba 2 

Khi có dịch xảy ra 

2. Kinh phí thực hiện năm 2024 

 Tổng kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh gia súc năm 2024: 

26.230.000 đồng (Hai mươi sáu triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng) 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

III. Tổ chức thực hiện   

1. Công chức ĐC - XD - NN&MT phụ trách NN-MT 

 Tham mưu UBND xã tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các ngành có liên 

quan triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 



2. Cán bộ Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y  

 Phối hợp với trưởng các thôn tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ 

các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng Luật Thú y, 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh trên cạn. 

Tiếp nhận vắc xin, vật tư  và quản lý chặt chẽ các loại vắc xin, vật tư, hóa 

chất do huyện hỗ trợ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, con người phục vụ tốt cho việc triển 

khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch gia súc, gia cầm năm 2024 đúng quy 

định. 

Phối hợp với công chức Địa chính - Xây dựng tham mưu UBND xã lựa chọn 

vị trí đất dự phòng ở các khu vực thôn, xóm để phục vụ tiêu hủy gia súc, gia cầm 

khi xảy ra dịch bệnh (nếu có) 

3. Công chức Tài chính - Kế toán phụ trách Ngân sách 

 Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí phục vụ công tác hỗ trợ bồi dưỡng 

giám sát, công tiêm phòng, mua vật tư phục vụ công tác tiêm phòng theo chỉ đạo 

của UBND huyện kịp thời, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

4. Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xã: 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chỉ đạo các Chi hội, đoàn thể cơ sở 

tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm năm 2024. 

5. Thôn trưởng 4 thôn 

Tăng cường công tác quản lý đàn gia súc, gia cầm; Tổ chức họp dân triển 

khai kế hoạch công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật tại thôn mình 

quản lý, tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm, phát 

hiện sớm các ổ dịch kịp thời báo cáo cho ngành chuyên môn ngăn chặn. 

6. Phương pháp thực hiện 

- Trước mỗi đợt tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi 1-2 ngày, Cán bộ GT-TL- 

KN-TY xã tham mưu UBND xã sử dụng các phương tiện thông tin như: Loa cầm 

tay, loa phóng thanh, đài truyền thanh thông báo rộng rãi, nhiều lần để nhân dân 

biết lịch tiêm phòng, chủ động nhốt vật nuôi để tiêm phòng. 

- Khi phát hiện động vật mắc bệnh chết, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm 

hoặc động vật nuôi bị chết bất thường mà không rõ nguyên nhân phải thực hiện 

ngay việc khai báo dịch bệnh động vật và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

7. Chế độ báo cáo 

Trong thời gian tiêm phòng vắc xin cũng như trong thời gian chống dịch, 

hàng ngày trưởng các thôn phải báo cáo nhanh diễn biến tình hình dịch bệnh và kết 

quả tiêm phòng vắc xin trên địa bàn thôn mình quản lý về UBND xã (qua Cán bộ 



Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y xã) để tổng hợp trước 15 giờ 00 phút 

hàng ngày. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm năm 2024 trên địa bàn xã Ba Thành, đề nghị các ngành có liên 

quan và trưởng 04 thôn phối hợp triển khai và thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Trưởng 04 thôn; 

- CC ĐC-MT; TC-KT; 

- Lưu VT, TY. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

    

 

 

  Phạm Thị Minh Đôi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục  

Kinh phí Phòng, chống dịch bệnh gia súc năm 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày  /     /2024 của UBND xã Ba Thành 

ĐVT: đồng 

TT Nội dung Định mức Số lượng Thành tiền 

 

Ghi chú 

 

I Lở mồm Long móng   1.920.000  

 

- Hỗ trợ cán bộ xã, thôn 

tham gia giám sát, chỉ đạo 

tiêm phòng LMLM  

60.000 đồng/ngày 
26 

ngày/2đợt 
1.560.000 

- 1 người/xã x 5 

ngày/đợt x 60.000 

đồng/ngày 

- 1 người/thôn x 04 

thôn x 2 ngày/đợt x 

60.000 đồng/ngày 

Thùng xốp bảo quản văcxin 50.000 đồng/ cái/ đợt 2 đợt 100.000  

Đá lạnh bảo quản vacxin 50.000 đồng/cây/đợt 2 đợt 100.000  

- Dụng cụ tiêm phòng Xi 

ranh, kim tiêm 
160.000/đợt 1 đợt 160.000  

II Viêm da nổi cục   970.000  

 

- Hỗ trợ cán bộ xã, thôn 

tham gia giám sát, chỉ đạo 

tiêm phòng VDNC  

60.000 đồng/ngày 
13 

ngày/1đợt 
720.000 

- 1 người/xã x 4 

ngày/đợt x 60.000 

đồng/ngày 

- 1 người/thôn x 04 

thôn x 2 ngày/đợt x 

60.000 đồng/ngày 

Thùng xốp bảo quản văcxin 50.000 đồng/ cái/đợt 2 đợt 100.000  

Đá lạnh bảo quản vacxin 50.000 đồng/cây/đợt 2 đợt 100.000 
Đá lạnh bảo quản 

vacxin 

- Sổ tay, bút ghi chép  50.000/đợt       1 tập 50.000  

III Tiêm phòng định kỳ   23.340.000  

 
Chi bồi dưỡng công tiêm 

phòng tụ huyết trùng trâu bò 
4.400 đồng/con 1.500 liều 6.600.000  

 

- Chi bồi dưỡng công tiêm 

phòng dịch tả lợn cổ điển 
2.600 đồng/con 4.200 liều 10.920.000  

- Mua thùng xốp bảo quản 

vắc xin 
50.000/cái 2 cái/2 đợt 100.000  

- Mua đá lạnh bảo quản vắc 

xin tại xã 
50.000/cây 2 cây/2 đợt 100.000  

- Hỗ trợ cán bộ thôn tham 

gia  
60.000 đồng/ngày 2 ngày/đợt 960.000 

1người/thôn x 04 

thôn x 2 ngày/đợt x 

60.000 đồng/ngày 

 

Chi bồi dưỡng công tiêm 

phòng DTCP 
2.600 đồng/con 1.700 liều 4.420.000  

- Hỗ trợ cán bộ xã tham gia 

giám sát, chỉ đạo  
60.000 đồng/ngày 2 ngày/đợt 240.000 

1người/thôn x 2 

ngày/đợt x 60.000 

đồng/ngày 

Tổng cộng (I+II+III)   26.230.000  

 

(Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng) 
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